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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN SINH HỌC 8
BÀI 1: MỞ ĐẦU

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1: 
I.Vị trí của con người trong tự nhiên
	· Trong Chương trình Sinh học lớp 7 , em đã học các ngành động vật nào?
· Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa nhất?
· Đọc thông tin SGK 
· Em thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận vị trí của con người trong tự nhiên
KẾT LUẬN:
- Loài người thuộc lớp thú.
- Con người có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng, hoạt động có mục đích nên làm chủ được thiên nhiên.


	Hoạt động 2: II.Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh
	· Đọc thông tin SGK trang 5-6
· Trả lời các câu hỏi sau:
      + SGK nêu lên mấy nhiệm vụ?
      + Nhiệm vụ nào là quan trọng hơn?
      + Vì sao phải nghiên cứu cơ thể về cả 3 mặt: cấu tạo, chức năng và vệ sinh?
·  Em thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận của Cơ thể người và vệ sinh 
KẾT LUẬN:
- Cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan trong cơ thể.
- Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường để đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể.
- Thấy rõ mối liên quan giữa môn học với các môn khoa học khác: Y học, TDTT, điêu khắc, hội họa,...


	Hoạt động 3: III.Phương pháp nghiên cứu học tập môn Cơ thể người và vệ sinh
	· Đọc thông tin SGK trang 7
· Em hãy rút ra kết luận Phương pháp học tập môn  Cơ thể người và vệ sinh
KẾT LUẬN:
Có 3 loại phương pháp học tập:
- Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản,... để thấy rõ hình thái cấu tạo.
- Bằng thí nghiệm tìm ra được chức năng sinh lí của cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
- Vận dụng kiến thức, giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện cơ thể.


	Hoạt động 4: 
IV.Vận dụng
	· Làm bài tập 1 SGK trang 7 : Trình bày đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người cá động vật thuộc lớp thú.



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường: ……………………
Lớp: ……………………….
Họ tên học sinh: ………………………..
	Môn học
	Nội dung học tập

	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học
	Mục I: 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN SINH HỌC 8
BÀI 2:  CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1: I. Cấu tạo

	1. Các phần cơ thể.
· Quan sát hình 2.1 và 2.2 SGK trang 8
· Em hãy thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận về các phần cơ thể
2. Các hệ cơ quan.
· Đọc thông tin SGK 
· Em thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận về các hệ cơ quan trong cơ thể
KẾT LUẬN:
1.	Các phần cơ thể: 
- Da bao bọc toàn bộ cơ thể.
- Cơ thể gồm 3 phần: Đầu, thân và chân tay.
- Cơ hoành ngăn khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng.
     2. Các hệ cơ quan: 
- Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể.
-	Bảng 2 SGK tr 9


	Hoạt động 2: II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan.
	· Đọc thông tin SGK trang 9
·  Em hãy thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan
KẾT LUẬN
    Sự phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể người dưới sự điều khiển của hệ thần kinh và hệ nội tiết.


	Hoạt động 3: III. Vận dụng
	Câu 1. Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi:
A. Cơ ngực
B. Cơ bụng
C. Cơ hoành
D. Cơ ngực và cơ bụng

Câu 2. Khoang ngực chứa các cơ quan: 
A. Tim và phổi
B. Ruột, gan, tim và phổi
C. Dạ dày, ruột và gan
D. Dạ dày và ruột

Câu 3. Khoang bụng chứa các cơ quan:
A. Tim và phổi
B. Dạ dày, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục
C. Hệ bài tiết và hệ sinh dục
D. Cả A, B và C

Câu 4. Nối các nội dung ở hai cột dưới bảng sau cho phù hợp.

	Hệ cơ quan
	Chức năng của hệ cơ quan

	1.Hệ vận động
	a. Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi tới các tế bào và vận chuyển các chất thải, CO2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết

	2. Hệ tiêu hoá
	b. Điều hoà, điều khiển hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

	3. Hệ tuần hoàn
	c. Thực hiện trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể với môi trường

	4. Hệ hô hấp
	d. Lọc từ máu các chất thải để thải ra ngoài (bài tiết nước tiểu)

	5. Hệ bài tiết
	e. Vận động và di chuyển

	6. Hệ thần kinh
	f. Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, hấp thụ chất dinh dưỡng






Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường: ……….
Lớp: …………….
Họ tên học sinh: ……………

	Môn học
	Nội dung học tập
(phần ghi bài)
	Câu hỏi của học sinh

	[bookmark: _Hlk81757079]Sinh 
	Mục I:.
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
SINH HỌC 8
Bài 3: TẾ BÀO

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào và chức năng các bộ phận trong tế bào

	· Quan sát hình 3-1 SGK trang 11 cho biết: Một tế bào điển hình gồm những thành phần nào?
· Đọc thông tin bảng 3-1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào. Trả lời các câu hỏi sau:
+ Màng sinh chất có vai trò gì?
+ Chức năng của chất tế bào là gì? Và chức năng của mỗi bào quan trong chất tế bào?
+ Nhân có chức năng gì?
· Em hãy rút ra kết luận về cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong tế bào?
Kết luận: Cấu tạo tế bào gồm:
- Màng sinh chất: trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.
- Chất tế bào có các bào quan như: lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy Goongi, ti thể…, ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.
- Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

	Hoạt động 2: Hoạt động sống của tế bào
	· Đọc kĩ sơ đồ hình 3-2 SGK trang 12
·  Em thực hiện lệnh 
· Em hãy rút ra kết luận về hoạt động sống của tế bào
Kết luân: Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
· Sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng  thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản.
Như vậy mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.

	Hoạt động 3: Vận dụng
	· Làm bài tập 2 SGK trang 13 : Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh 
	Mục I: ….





Mục II: ….
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
SINH HỌC 8
Bài 4: MÔ

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1: Khái niệm mô

	· Em đọc thông tin SGK trang 14 và trả lời các câu hỏi sau:
+ Các tế bào trong cơ thể có sự phân hóa như thế nào về mặt chức năng?
+ Mô là gì? Cấu tạo của mô?
 - Em hãy rút ra kết luận về khái niệm mô
Kết luận: Các tế bào trong cơ thể phân hóa thành các cơ quan khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau nên các tế bào đó cũng có cấu trúc, hình dạng, kích thước khác nhau.
 Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.

	Hoạt động 2: Các loại mô.

	· Em hãy quan sát hình 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 kết hợp đọc thông tin mục 1, 2, 3, 4
·  Em thực hiện lệnh của mục 1, 2, 3
· Em hãy rút ra kết luận về chức năng của các loại mô
Kết luận: Bốn loại mô chính của cơ thể:
·  Mô biểu bì coc chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết.
·  Mô liên kết có chức năng đỡ, liên kết các cơ quan.
·  Mô cơ gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng co dãn
·  Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động của các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.


	Hoạt động 3: Vận dụng
	· Làm bài tập 1,2 SGK trang 17 



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh 
	Mục I: ….





Mục II: ….





Mục III:
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